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MÔN: Vật lí  .  Lớp 12
Thời gian làm bài: 45 phút
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	Họ và tên: ..............................................................
	Số báo danh: ........
	Đề gốc -Mã đề 0000



+Cho biết:  hạt/mol.
+Không làm tròn kết quả các phép tính trung gian.
Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (4,5 điểm). Thí sinh trả lời từ Câu 1 đến Câu 15. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ lựa chọn một phương án.
Câu 1. Quá trình một chất chuyển từ thể lỏng sang thể khí được gọi là quá trình
	 A. nóng chảy.
	 B. hóa hơi.
	 C. hóa lỏng.
	 D. đông đặc.


Câu 2. Khi hai vật được đặt tiếp xúc với nhau, năng lượng nhiệt chỉ truyền từ vật này sang vật kia nếu chúng có
	 A. khối lượng khác nhau.
	 B. thể tích khác nhau.

	 C. nhiệt độ khác nhau.
	 D. thế năng khác nhau.




Câu 3. Gọi  là nhiệt lượng cần thiết để làm một lượng chất có khối lượng  chuyển hoàn toàn từ thể rắn sang thể lỏng ở nhiệt độ nóng chảy. Công thức xác định nhiệt nóng chảy riêng của chất này là
	
 A. .
	
 B. .
	
 C. .
	
 D. .


Câu 4. Theo thuyết động học phân tử, các phân tử khí
   A. dao động quanh vị trí cân bằng không cố định.
   B. sắp xếp có trật tự.
   C. chỉ dao động quanh vị trí cân bằng cố định.
   D. chuyển động hỗn loạn.


Câu 5. Gọi  và  lần lượt là áp suất, thể tích và nhiệt độ tuyệt đối của một khối khí lí tưởng xác định. Công thức nào sau đây mô tả đúng định luật Boyle?
	
 A.  hằng số.
	
 B.  hằng số.
	
 C.  hằng số.
	
 D.  hằng số.


Câu 6. Theo định luật Charles, một khối khí lý tưởng xác định có áp suất không đổi thì thể tích của khí
   A. tỉ lệ thuận với nhiệt độ Celsius của khối khí.
   B. tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối của khối khí.
   C. tỉ lệ nghịch với nhiệt độ Celsius của khối khí.
   D. tỉ lệ nghịch với nhiệt độ tuyệt đối của khối khí.
Câu 7. Một lượng khí có thể tích 10 m3 và áp suất 1 atm. Người ta nén đẳng nhiệt khí tới áp suất 4 atm thì thể tích của khí nén là
	 A. 2,86m3.
	 B. 2,5m3.
	 C. 2,68m3.
	 D. 0,35m3.


Câu 8. Một khối khí lí tưởng có thể tích 10 lít ở . Giữ cho áp suất của khối khí không thay đổi, phải tăng nhiệt độ của khối khí lên đến bao nhiêu độ để thể tích của nó là 12 lít?
	 A. 
	 B. 
	 C. 
	 D. 


Câu 9. Một cái bơm chứa 100 cm3 không khí ở nhiệt độ 270C và áp suất 105 Pa. Khi không khí bị nén xuống còn 20 cm3 và nhiệt độ tăng lên tới 3270 C thì áp suất của không khí trong bơm là
	
 A. .
	
 B. .
	
 C. .
	
 D. 


Câu 10. Xét một khối khí xác định có áp suất p, thể tích V, số phân tử khí là N, khối lượng một phân tử khí là m, giá trị trung bình của bình phương tốc độ phân tử khí . Áp suất của khí được xác định bởi biểu thức
	 A. 
	 B. 
	 C. 
	 D. 



Câu 11. Một chất khí có khối lượng riêng bằng 6. 10-2 kg/m3 và căn bậc hai của trung bình bình phương tốc độ phân tử là=500 m/s. Áp suất mà khí đó tác dụng lên thành bình là
	 A. 10 Pa.
	 B. 104 Pa.
	 C. 10 N/m2.
	 D. 5. 103 Pa.


Câu 12. Gọi k là hằng số Boltzmann, T là nhiệt độ tuyệt đối. Động năng tịnh tiến trung bình của phân tử khí được xác định bởi công thức
	
 A. .
	
 B. .
	
 C. .
	
 D. .


Câu 13. Động năng trung bình của phân tử khí lí tưởng ở  có giá trị là
	 A. 62,5.10-21 J.
	 B. 6,25.10-21 J.
	 C. 60,0.10-22 J.
	 D. 6,00.10-22 J.


Câu 14. Tính chất cơ bản của từ trường là gây ra
   A. lực từ tác dụng lên nam châm hoặc dòng điện đặt trong nó.
   B. lực hấp dẫn lên các vật đặt trong nó.
   C. lực đàn hồi tác dụng lên các dòng điện và nam châm đặt trong nó.
   D. lực điện tác dụng lên nam châm hoặc dòng điện đặt trong nó.
Câu 15. Hình nào sau đây mô tả đường sức từ của từ trường gây bởi nam châm thẳng?
[image: ]
	 A. Hình 2.
	 B. Hình 1.
	 C. Hình 3.
	 D. Hình 4.



Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai (4,0 điểm). Thí sinh trả lời từ Câu 1 đến Câu 4. Trong mỗi ý a, b), c), d)  ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1. Cung cấp nhiệt lượng 25 J cho một khối khí trong một xilanh đặt nằm ngang. Chất khí nở ra đẩy pít-tông chuyển động trong xilanh một đoạn 10 cm. Biết lực ma sát giữa pít-tông và xilanh có độ lớn là 20 N. Coi pít-tông chuyển động thẳng đều.
   a) Nội năng của khối khí là tổng động năng và thế năng của các phân tử của khối khí.
   b) Vì khối khí nhận nhiệt nên trong biểu thức U = A + Q thì Q = - 25 J.
   c) Công của khối khí thực hiện có độ lớn là 1 J.
   d) Độ biến thiên nội năng của khối khí là 23 J.
Câu 2. Dùng một ấm điện có công suất 1000 W để đun 0,3 kg nước ở nhiệt độ 20°C. Cho nhiệt dung riêng và nhiệt hóa hơi riêng của nước lần lượt là c = 4,2.103 J/kg.K và L= 2,26.106 J/kg.

   a) Nhiệt dung riêng của nước là nhiệt lượng cần truyền cho 1 kg nước để làm cho nhiệt độ của nước tăng thêm 1.
   b) Nhiệt lượng cần thiết để làm nóng 0,3 kg nước từ 200C đến 1000C là 100800 J


   c) Nhiệt lượng cần thiết để làm 0,3 kg nước ở 20hóa hơi hoàn toàn ở 100là 778800 J.

   d) Sau khi nước đến nhiệt độ sôi ở 100, người ta để ấm tiếp tục đun nước sôi trong 226 s. Coi toàn bộ năng lượng điện tiêu thụ được chuyển hóa thành nhiệt năng của nước. Khối lượng nước còn lại trong ấm là 0,1 kg.

Câu 3. Bơm không khí có áp suất 1atm vào một quả bóng . Mỗi lần bơm ta đưa được 150không khí vào quả bóng. Sau khi bơm 20 lần thì áp suất khí bên trong quả bóng là p. Cho biết thể tích của quả bóng không đổi là 2 lít. Trước khi bơm thì trong quả bóng không có không khí và trong khi bơm nhiệt độ khí không đổi. Xét khối khí trong quả bóng sau 20 lần bơm.
   a) Trong khối khí diễn ra quá trình đẳng nhiệt.
   b) Để xác định áp suất khối khí trong quả bóng sau 20 lần bơm thì ta áp dụng định luật Boyle .
   c) Trước khi được bơm vào quả bóng, thể tích của khối khí là 2 lít.
   d) Áp suất của khối khí trong quả bóng sau 20 lần bơm là 1,5 atm .
Câu 4. Một lượng khí xác định có thể tích 200 cm3, nhiệt độ 27 oC và áp suất 105 Pa.

   a) Mối liên hệ giữa các thông số trạng thái (p,V,T) của lượng khí là hằng số.



   b) Thể tích của lượng khí trên ở nhiệt độ 57, áp suất 1,6.Pa là 137,5 .

   c) Nếu làm lạnh đẳng tích khối khí trên thì tỉ số  giảm.
   d) Nếu nén khí để thể tích giảm đi 40 cm3, nhiệt độ khí tăng thêm 12 oC thì áp suất khí lúc này bằng 1,3.105 Pa.

Phần III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (1,5 điểm). Thí sinh trả lời từ Câu 1 đến Câu 5.
[bookmark: _GoBack]Câu 1. Một khối khí có thể tích 16 lít, áp suất l atm được nén đẳng nhiệt tới áp suất là 4 atm. Khí đã bị nén một lượng là bao nhiêu lít?
Câu 2. Một khối khí giãn nở đẳng áp có thể tích tăng 1,5 lần thì nhiệt độ của nó tăng thêm

150. Nhiệt độ ban đầu của khối khí là bao nhiêu độ C ?




Câu 3. Một phòng có thể tích 40 , không khí trong phòng có nhiệt độ 27. Cho biết áp suất khí quyển là Pa, xem không khí có khối lượng mol là 29 g/mol. Khi nhiệt độ trong phòng tăng đến 37thì khối lượng không khí thoát ra khỏi phòng là bao nhiêu kg (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần mười) ?



Câu 4. Để mở nút chai bị kẹt, một người dùng cách hơ nóng khí trong chai. Biết khí trong chai lúc chưa hơ nóng có áp suất bằng áp suất khí quyển là Pa và có nhiệt độ là 7. Để làm nút bật ra cần có chênh lệch áp suất giữa khí trong chai và bên ngoài là 0,6. Pa. Người này cần làm khí trong chai nóng đến nhiệt độ ít nhất bằng bao nhiêu độ C để nút chai bật ra?





Câu 5. Khí quyển của sao Kim gần như toàn khí ở nhiệt độ 500 và áp suất 101,3.Pa. Một trạm thăm dò có khối lượng 1200 kg lơ lửng trong khí quyển sao Kim. Biết khối lượng mol của khí là 44g/mol.Thể tích của trạm thăm dò bằng bao nhiêu (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần mười )?
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